
I. Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2021-2022: 

Viết tắt: LHP Lớp học phần, SS  Sĩ số, PT  Phòng thi, CT  Số cán bộ coi thi, HTT  Hình thức thi, VĐ  Thi vấn đáp, T/L  Tự luận, 
TTM  Thi trên máy.  

Giờ thi Thứ Ngày thi LHP Tên học phần Giảng viên SS PT CBCT HTT 
19h00 3 15/02/2022 ELT3057 20 Truyền thông số và mã hóa PGS.TS. Trịnh Anh Vũ 1     T/L 
19h00 3 15/02/2022 ELT3144 2 Xử lý tín hiệu số TS. Đinh Thị Thái Mai 1     T/L 
19h00 3 15/02/2022 EMA2004 3 Cơ học môi trường liên tục GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 1     T/L 

19h00 3 15/02/2022 EPN1095 10 Vật lý đại cương 1 
TS. Nguyễn Đình Lãm 
ThS. Hồ Anh Tâm 1     

TTM 

19h00 3 15/02/2022 EPN1095 11 Vật lý đại cương 1 TS. Nguyễn Đức Cường 1     TTM 
19h00 3 15/02/2022 EPN1095 13 Vật lý đại cương 1 TS. Nguyễn Tuấn Cảnh 1     TTM 

19h00 3 15/02/2022 EPN1095 14 Vật lý đại cương 1 
TS. TS. Nguyễn Thị Minh 
Hồng 
ThS. Nguyễn Đăng Cơ 2     

TTM 

19h00 3 15/02/2022 EPN1095 20 Vật lý đại cương 1 PGS.TS. Nguyễn Thế Hiện 1     TTM 
19h00 3 15/02/2022 EPN1095 21 Vật lý đại cương 1 PGS.TS. Nguyễn Thế Hiện 1     TTM 
19h00 3 15/02/2022 EPN1095 22 Vật lý đại cương 1 PGS.TS. Nguyễn Thế Hiện 1     TTM 
19h00 3 15/02/2022 EPN1095 5 Vật lý đại cương 1 TS. Vũ Thị Thao 2     TTM 
19h00 3 15/02/2022 EPN1095 7 Vật lý đại cương 1 TS. Trần Mậu Danh 3     TTM 
19h00 3 15/02/2022 EPN2014 1 Vật lý bán dẫn và linh kiện TS. Nguyễn Đức Cường 7     TTM 

19h00 3 15/02/2022 EPN2055 1 Điện và Quang 
TS. Nguyễn Đình Lãm 
ThS. Vũ Ngọc Linh 2     

TTM 

19h00 3 15/02/2022 INT2210 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Lê Quang Hiếu 1     T/L 
19h00 3 15/02/2022 MAT1041 2 Giải tích 1 PGS.TS. Nguyễn Đình Kiên 1     T/L 
19h00 3 15/02/2022 MAT1041 21 Giải tích 1 TS. Nguyễn Văn Quang 1     T/L 
19h00 3 15/02/2022 MAT1041 4 Giải tích 1 TS. Nguyễn Minh Tuấn 1     T/L 
19h00 3 15/02/2022 MAT1041 5 Giải tích 1 PGS.TS. Trần Thu Hà 1     T/L 
19h00 3 15/02/2022 MAT1041 7 Giải tích 1 TS.GVCC. Đặng Hữu Chung 1     T/L 
19h00 3 15/02/2022 MAT1041 8 Giải tích 1 PGS.TS. Trần Thu Hà 1     T/L 
19h00 3 15/02/2022 MAT1041 9 Giải tích 1 TS. Trần Thanh Hải 1     T/L 

            33 2 4   
19h00 4 16/02/2022 CTE2016 1 Hoá đại cương TS. Nguyễn Văn Thức 2     VĐ 
19h00 4 16/02/2022 CTE2016 2 Hoá đại cương TS. Nguyễn Văn Thức 1     VĐ 

19h00 4 16/02/2022 ELT2030 2 Kĩ thuật điện 
GS.TS. Chử Đức Trình 
TS. Vũ Quốc Tuấn 1     

VĐ 



Giờ thi Thứ Ngày thi LHP Tên học phần Giảng viên SS PT CBCT HTT 
19h00 4 16/02/2022 ELT2041 1 Điện tử số TS. Phạm Đức Quang 1     VĐ 
19h00 4 16/02/2022 EPN2029 1 Khoa học vật liệu đại cương GS.TS. Nguyễn Năng Định 1     VĐ 
19h00 4 16/02/2022 EPN2050 1 Vật lý phân tử GS.TS. Nguyễn Năng Định 1     VĐ 

19h00 4 16/02/2022 INT1008 1 Nhập môn lập trình 
TS. Trần Quốc Long 
TS. Ngô Thị Duyên 
TS. Lê Nguyên Khôi 1     

TTM 

19h00 4 16/02/2022 INT1008 26 Nhập môn lập trình TS. Bùi Trung Ninh 1     TTM 
19h00 4 16/02/2022 INT1050 1 Toán học rời rạc TS. Đỗ Đức Đông 1     VĐ 
19h00 4 16/02/2022 INT2204 1 Lập trình hướng đối tượng TS. Võ Đình Hiếu 4     TTM 
19h00 4 16/02/2022 INT2204 2 Lập trình hướng đối tượng TS. Võ Đình Hiếu 1     TTM 
19h00 4 16/02/2022 INT2204 21 Lập trình hướng đối tượng PGS.TS. Trương Anh Hoàng 1     TTM 
19h00 4 16/02/2022 INT2204 23 Lập trình hướng đối tượng TS. Đặng Đức Hạnh 1     TTM 
19h00 4 16/02/2022 INT2209 21 Mạng máy tính TS. Hoàng Xuân Tùng 1     TTM 
19h00 4 16/02/2022 INT3109 1 Thu thập và phân tích yêu cầu TS. Đặng Đức Hạnh 1     VĐ 
19h00 4 16/02/2022 INT3110E 21 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng TS. Tô Văn Khánh 1     TTM 
19h00 4 16/02/2022 INT3303 2 Mạng không dây PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn 1     TTM 
19h00 4 16/02/2022 INT3404 1 Xử lý ảnh TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 1     VĐ 
19h00 4 16/02/2022 INT3404 20 Xử lý ảnh TS. Tạ Việt Cường 2     VĐ 
19h00 4 16/02/2022 INT3404 3 Xử lý ảnh TS. Tạ Việt Cường 1     VĐ 

19h00 4 16/02/2022 INT3510 1 Chuẩn kỹ năng của Công nghệ thông tin 
TS. Dương Lê Minh  
CN. Nghiêm Xuân Hiến 3     

TTM 

19h00 4 16/02/2022 MAT1093 11 Đại số ThS. Đỗ Thị Thu Hà 3     TTM 
19h00 4 16/02/2022 MAT1093 20 Đại số PGS.TS. Đào Như Mai 1     TTM 
19h00 4 16/02/2022 MAT1093 21 Đại số PGS.TS. Đào Như Mai 1     TTM 
19h00 4 16/02/2022 MAT1093 22 Đại số PGS.TS. Đào Như Mai 1     TTM 
19h00 4 16/02/2022 MAT1093 26 Đại số TS. Hà Minh Lam 2     TTM 
19h00 4 16/02/2022 MAT1093 28 Đại số TS. Nguyễn Tất Thắng 3     TTM 
19h00 4 16/02/2022 MAT1093 3 Đại số PGS. TSKH. Tạ Thị Hoài An 4     TTM 
19h00 4 16/02/2022 MAT1093 30 Đại số TS. Nguyễn Tất Thắng 1     TTM 
19h00 4 16/02/2022 MAT1093 5 Đại số TS. Đinh Sĩ Tiệp 3     TTM 
19h00 4 16/02/2022 MAT1093 6 Đại số ThS. Dư Thành Hưng 3     TTM 
19h00 4 16/02/2022 MAT1093 7 Đại số ThS. Phong Thị Thu Huyền 2     TTM 
19h00 4 16/02/2022 MAT1093 8 Đại số TS. Nguyễn Bích Vân 2     TTM 
19h00 4 16/02/2022 MAT1101 2 Xác suất thống kê TS. Đặng Thanh Hải 1     VĐ 
19h00 4 16/02/2022 MAT1101 3 Xác suất thống kê TS. Hoàng Thị Điệp 3     VĐ 

            58 3 6   



Giờ thi Thứ Ngày thi LHP Tên học phần Giảng viên SS PT CBCT HTT 

19h00 5 17/02/2022 AER2009 1 
Cơ học kỹ thuật cho Công nghệ Hàng 
không Vũ trụ 

PGS.TS. Đào Như Mai 
ThS. Đỗ Huy Điệp 1     

TTM 

19h00 5 17/02/2022 BSA2002 1 Nguyên lý marketing TS. Lê Thị Hải Hà 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 BSA2002 2 Nguyên lý marketing TS. Lê Thị Hải Hà 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 BSA2002 20 Nguyên lý marketing TS. Lê Thị Hải Hà 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 CTE2017 2 Cơ học kỹ thuật trong xây dựng PGS.TS. Đào Như Mai 2     TTM 
19h00 5 17/02/2022 CTE3051 1 Tin học xây dựng TS. Dương Tuấn Mạnh 2     TTM 
19h00 5 17/02/2022 CTE3051 2 Tin học xây dựng TS. Dương Tuấn Mạnh 3     TTM 
19h00 5 17/02/2022 ELT2035 24 Tín hiệu và hệ thống TS. Lê Vũ Hà 3     TTM 
19h00 5 17/02/2022 ELT2035 5 Tín hiệu và hệ thống TS. Hoàng Gia Hưng 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 ELT3047 2 Kiến trúc máy tính TS. Phạm Minh Triển 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 ELT3111 20 Hệ thống logic mờ TS. Nguyễn Thị Thanh Vân 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 EMA2006 1 Matlab và ứng dụng PGS.TS. Đặng Thế Ba 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 EMA2006 2 Matlab và ứng dụng ThS. Nguyễn Cao Sơn 2     TTM 
19h00 5 17/02/2022 EMA2021 1 Linh kiện bán dẫn và vi mạch TS. Trần Cường Hưng 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 EMA2023 21 Kỹ thuật số TS. Bùi Trung Ninh 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 EMA2027 1 Nhập môn cơ điện tử TS. Đỗ Trần Thắng 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 EMA2036 1 Cơ học kỹ thuật 1 TS. Bùi Hồng Sơn 2     TTM 
19h00 5 17/02/2022 EMA2036 21 Cơ học kỹ thuật 1 PGS. TS. Đào Như Mai 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 INT1007 1 Giới thiệu về Công nghệ thông tin ThS. Bùi Huy Hoàng 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 INT1007 11 Giới thiệu về Công nghệ thông tin ThS. Ngô Đình Đạt 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 INT1007 12 Giới thiệu về Công nghệ thông tin ThS. Ngô Đình Đạt 3     TTM 
19h00 5 17/02/2022 INT1007 2 Giới thiệu về Công nghệ thông tin ThS. Bùi Huy Hoàng 3     TTM 
19h00 5 17/02/2022 INT1007 20 Giới thiệu về Công nghệ thông tin TS. Trần Cường Hưng 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 INT1007 21 Giới thiệu về Công nghệ thông tin TS. Trần Cường Hưng 4     TTM 
19h00 5 17/02/2022 INT1007 25 Giới thiệu về Công nghệ thông tin TS. Dương Lê Minh 3     TTM 
19h00 5 17/02/2022 INT1007 27 Giới thiệu về Công nghệ thông tin TS. Dương Lê Minh 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 INT1007 29 Giới thiệu về Công nghệ thông tin PGS.TS. Nguyễn Việt Anh 2     TTM 
19h00 5 17/02/2022 INT1007 3 Giới thiệu về Công nghệ thông tin ThS. Lương Việt Nguyên 2     TTM 
19h00 5 17/02/2022 INT1007 30 Giới thiệu về Công nghệ thông tin TS. Dương Lê Minh 2     TTM 
19h00 5 17/02/2022 INT1007 4 Giới thiệu về Công nghệ thông tin TS. Lê Hồng Hải 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 INT1007 7 Giới thiệu về Công nghệ thông tin ThS. Lương Việt Nguyên 2     TTM 
19h00 5 17/02/2022 INT1007 9 Giới thiệu về Công nghệ thông tin TS. Ma Thị Châu 1     TTM 
19h00 5 17/02/2022 ELT3077 1 Hệ thống robot thông minh ThS. Phan Hoàng Anh 1     HTĐHP 
19h00 5 17/02/2022 EMA2012 1 Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu ThS. Nguyễn Cao Sơn 1     HTĐHP 

            55 2 4   



 


